
STT Số ghế Mã SV  Họ Và Tên Xếp Loại  Ngành đào tạo Ghi chú

1 E02 B1504692 Ong Thành Đạt Giỏi Hóa học

2 E04 B1504790 Phạm Thị Phương Thảo Giỏi Hóa học

3 E06 B1504801 Huỳnh Gia Tuấn Giỏi Hóa học

4 E08 B1504698 Nguyễn Ngọc Hân Khá Hóa học

5 E10 B1504710 Nguyễn Thị Thanh Mai Khá Hóa học

6 E12 B1504712 Bùi Phan Thanh Ngân Khá Hóa học

7 E14 B1504716 Võ Khánh Ngọc Khá Hóa học

8 E16 B1504717 Phạm Hồng Nhân Khá Hóa học

9 E18 B1504725 Neáng Srây Róth Khá Hóa học

10 E20 B1504733 Trần Hoài Thương Khá Hóa học

11 E22 B1504735 Võ Thị Ngọc Tiên Khá Hóa học

12 E24 B1504738 Nguyễn Thị Mai Trâm Khá Hóa học

13 E26 B1504747 Võ Thị Ngọc Châu Khá Hóa học

14 E28 B1504750 Mai Tường Duy Khá Hóa học

15 E30 B1504756 Nguyễn Phúc Hảo Khá Hóa học

16 E32 B1504786 Đoàn Văn Sang Khá Hóa học

17 E34 B1504791 Thạch Thị Chal Thi Khá Hóa học

18 E36 B1504792 Châu Minh Thông Khá Hóa học

19 E38 B1504793 Trần Vĩnh Thuận Khá Hóa học

20 E40 B1504802 Trần Anh Tuấn Khá Hóa học

21 E42 B1504685 Đinh Phan Đức Anh Trung bình Hóa học

22 E44 B1504703 Phan Châu Huy Trung bình Hóa học

23 F02 B1504687 Đào Nguyên Chương Xuất sắc Hóa học

1 F04 B1304063 Lê Văn Lượng Khá Hóa dược

2 F06 B1304127 Lê Thị Cẩm Tú Trung bình Hóa dược

3 F08 B1401412 Nguyễn Thị Cẩm Nguyên Khá Hóa dược

4 F10 B1401454 Trần Huyền Trân Khá Hóa dược
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5 F12 B1401516 Huỳnh Thị Quỳnh Mai Khá Hóa dược

6 F14 B1401358 Trần Bình An Trung bình Hóa dược

7 F16 B1401458 Võ Văn Tuấn Trung bình Hóa dược

8 F18 B1401532 Lê Trương Cẩm Như Trung bình Hóa dược

9 F20 B1504686 Trần Lê Thị Ngọc Bích Giỏi Hóa dược

10 F22 B1504688 Lê Chí Công Giỏi Hóa dược

11 F24 B1504689 Đặng Thị Hồng Diễm Giỏi Hóa dược

12 F26 B1504691 Trần Ngọc Dúng Giỏi Hóa dược

13 F28 B1504696 Nguyễn Thị Thúy Hạnh Giỏi Hóa dược

14 F30 B1504701 Võ Trung Hiếu Giỏi Hóa dược

15 F32 B1504705 Nguyễn Quốc Khánh Giỏi Hóa dược

16 F34 B1504709 Ôn Nguyễn Thảo Luân Giỏi Hóa dược

17 F36 B1504720 Phạm Thị Huỳnh Như Giỏi Hóa dược

18 F38 B1504723 Trần Công Phước Giỏi Hóa dược

19 F40 B1504729 Lê Phước Thành Giỏi Hóa dược

20 F42 B1504734 Bùi Ngọc Kiều Tiên Giỏi Hóa dược

21 G02 B1504742 Tạ Thị Kim Tuyến Giỏi Hóa dược

22 G04 B1504743 Lê Tường Vi Giỏi Hóa dược

23 G06 B1504751 Nguyễn Ngọc Phương Duyên Giỏi Hóa dược

24 G08 B1504766 Phan Thúy Kiều Giỏi Hóa dược

25 G10 B1504772 Nguyễn Bá Minh Giỏi Hóa dược

26 G12 B1504776 Phan Thị Minh Ngọc Giỏi Hóa dược

27 G14 B1504784 Lê Thị Uyên Phượng Giỏi Hóa dược

28 G16 B1504789 Danh La Đức Thành Giỏi Hóa dược

29 G18 B1504796 Trần Trung Tín Giỏi Hóa dược

30 G20 B1504799 Nguyễn Thị Tiểu Trâm Giỏi Hóa dược

31 G22 B1504803 Huỳnh Phương Vân Giỏi Hóa dược

32 G24 B1500103 Huỳnh Thị Trang Đài Khá Hóa dược

33 G26 B1500106 Phạm Thị Như Hoa Khá Hóa dược

34 G28 B1500110 Trần Thị Hoàng Oanh Khá Hóa dược

35 G30 B1500112 Trần Tiến Thạnh Khá Hóa dược
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36 G32 B1500580 Lý Thị Giỏi Khá Hóa dược

37 G34 B1504690 Trần Khánh Duy Khá Hóa dược

38 G36 B1504694 Huỳnh Nguyệt Hương Giang Khá Hóa dược

39 G38 B1504697 Châu Mỹ Hân Khá Hóa dược

40 G40 B1504699 Trần Vĩnh Hân Khá Hóa dược

41 G42 B1504700 Trương Văn Hiêm Khá Hóa dược

42 G44 B1504702 Nguyễn Văn Hoàng Khá Hóa dược

43 H02 B1504704 Đặng Trung Khang Khá Hóa dược

44 H04 B1504708 Bùi Thanh Liêm Khá Hóa dược

45 H06 B1504714 Nguyễn Ngọc Bội Nghi Khá Hóa dược

46 H08 B1504718 Lâm Thị Yến Nhi Khá Hóa dược

47 H10 B1504719 Huỳnh Thị Cẩm Nhung Khá Hóa dược

48 H12 B1504726 Ong Xiêu Sệ Khá Hóa dược

49 H14 B1504727 Thạch Minh Tân Khá Hóa dược

50 H16 B1504728 Nguyễn Thị Mai Thanh Khá Hóa dược

51 H18 B1504731 Nguyễn Gia Thịnh Khá Hóa dược

52 H20 B1504732 Hồ Minh Thuận Khá Hóa dược

53 H22 B1504736 Nguyễn Tấn Toàn Khá Hóa dược

54 H24 B1504740 Lê Phước Trí Khá Hóa dược

55 H26 B1504741 Lê Hoàng Tuấn Khá Hóa dược

56 H28 B1504746 Nguyễn Thế Anh Khá Hóa dược

57 H30 B1504749 Đổ Quốc Cường Khá Hóa dược

58 H32 B1504754 Nguyễn Trọng Tình Em Khá Hóa dược

59 H34 B1504755 Nguyễn Thế Hào Khá Hóa dược

60 H36 B1504763 Trần Văn Hón Khá Hóa dược

61 H38 B1504764 Nguyễn Văn Kha Khá Hóa dược

62 H40 B1504765 Nguyễn Viết Khang Khá Hóa dược

63 H42 B1504767 Chiêm Thị Ngọc Lê Khá Hóa dược

64 I02 B1504768 Thị Mỹ Lệ Khá Hóa dược

65 I04 B1504770 Lê Thành Lực Khá Hóa dược

66 I06 B1504773 Đồng Ngọc Bích Ngân Khá Hóa dược
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67 I08 B1504774 Nguyễn Thị Thúy Ngân Khá Hóa dược

68 I10 B1504775 Lại Hữu Nghĩa Khá Hóa dược

69 I12 B1504778 Phạm Trung Nhẩn Khá Hóa dược

70 I14 B1504779 Trần Thị Huỳnh Nhi Khá Hóa dược

71 I16 B1504780 Trần Thị Hồng Nhung Khá Hóa dược

72 I18 B1504781 Nguyễn Thu Hồng Pha Khá Hóa dược

73 I20 B1504783 Phan Cúc Phương Khá Hóa dược

74 I22 B1504785 Võ Thị Lệ Quyên Khá Hóa dược

75 I24 B1504787 Trương Minh Tài Khá Hóa dược

76 I26 B1504794 Võ Công Thức Khá Hóa dược

77 I28 B1504797 Lý Thị Hồng Trang Khá Hóa dược

78 I30 B1500108 Lâm Thị Diễm Kiều Trung bình Hóa dược

79 I32 B1504706 Dương Vịnh Kỳ Trung bình Hóa dược

80 I34 B1504730 Trần Loan Thảo Trung bình Hóa dược

81 I36 B1504737 Trương Phan Thùy Trang Trung bình Hóa dược

1 I38 B1401666 Ung Quốc Trị Khá Toán ứng dụng

2 I40 B1401638 Tiêu Lê Gia Hưng Trung bình Toán ứng dụng

3 I42 B1401646 Nguyễn Thị Bích Ngọc Trung bình Toán ứng dụng

4 K02 B1505412 Nguyễn Thị Thanh Huệ Giỏi Toán ứng dụng

5 K04 B1505417 Cao Thị Trang Lình Giỏi Toán ứng dụng

6 K06 B1505419 Nguyễn Thị Kim Ngân Giỏi Toán ứng dụng

7 K08 B1505435 Thái Minh Trọng Giỏi Toán ứng dụng

8 K10 B1505445 Nguyễn Thu Hiền Giỏi Toán ứng dụng

9 K12 B1505447 Nguyễn Như Huỳnh Giỏi Toán ứng dụng

10 K14 B1505473 Nguyễn Như Ý Giỏi Toán ứng dụng

11 K16 B1500120 Kim Cương Khá Toán ứng dụng

12 K18 B1505404 Nguyễn Lê Phúc Anh Khá Toán ứng dụng

13 K20 B1505406 Nguyễn Thị Bích Du Khá Toán ứng dụng

14 K22 B1505408 Đặng Thị Thùy Dương Khá Toán ứng dụng

15 K24 B1505411 Trang Thị Hiền Khá Toán ứng dụng

 Ngành học: Toán Ứng dụng ( Hệ Đại học - Chính quy)
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16 K26 B1505413 Phạm Thị Chúc Huỳnh Khá Toán ứng dụng

17 K28 B1505414 Nguyễn Ái Khoa Khá Toán ứng dụng

18 K30 B1505418 Hồ Huyền My Khá Toán ứng dụng

19 K32 B1505423 Lê Thị Hồng Nhung Khá Toán ứng dụng

20 K34 B1505424 Bùi Ngọc Phi Khá Toán ứng dụng

21 K36 B1505427 Nguyễn Mộng Quyên Khá Toán ứng dụng

22 K38 B1505428 Vũ Thị Phương Quỳnh Khá Toán ứng dụng

23 K40 B1505429 Nguyễn Minh Tài Khá Toán ứng dụng

24 L02 B1505434 Nguyễn Thùy Trinh Khá Toán ứng dụng

25 L04 B1505436 Bùi Thị Cẩm Tú Khá Toán ứng dụng

26 L06 B1505438 Nguyễn Mai Hoàng Yến Khá Toán ứng dụng

27 L08 B1505442 Nguyễn Hùng Dũng Khá Toán ứng dụng

28 L10 B1505443 Bành Bảo Định Khá Toán ứng dụng

29 L12 B1505446 Phan Hoàng Ngọc Hồng Khá Toán ứng dụng

30 L14 B1505451 Trần Tú Linh Khá Toán ứng dụng

31 L16 B1505454 Nguyễn Cao Ngâu Khá Toán ứng dụng

32 L18 B1505456 Lê Thị Yến Nhi Khá Toán ứng dụng

33 L20 B1505457 Nguyễn Thị Ngọc Nhiên Khá Toán ứng dụng

34 L22 B1505460 Bùi Phong Quy Khá Toán ứng dụng

35 L24 B1505465 Trần Thị Xuân Tiên Khá Toán ứng dụng

36 L26 B1505470 Võ Thị Thanh Tuyến Khá Toán ứng dụng

37 L28 B1505471 Nguyễn Thị Mỹ Vân Khá Toán ứng dụng

38 L30 B1505469 Ngô Ngọc Trọng Xuất sắc Toán ứng dụng

1 L32 B1401210 Dương Thị Thúy Ái Giỏi Sinh học

2 L34 B1401352 Phan Hồng Khánh Vi Khá Sinh học

3 L36 B1505578 Nguyễn Quốc Cường Giỏi Sinh học

4 L38 B1505614 Phan Thị Thúy Quyên Giỏi Sinh học

5 L40 B1505631 Nguyễn Cao Tường Vi Giỏi Sinh học

6 L42 B1505632 Đặng Anh Việt Giỏi Sinh học

7 M02 B1505647 Nguyễn Thị Cẩm Điệp Giỏi Sinh học

 Ngành học: Sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)
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8 M04 B1505662 Nguyễn Thị Trúc Mai Giỏi Sinh học

9 M06 B1505690 Trần Huỳnh Tuyết Trang Giỏi Sinh học

10 M08 B1505573 Trần Quốc Bảo Khá Sinh học

11 M10 B1505577 Tăng Huyền Cơ Khá Sinh học

12 M12 B1505580 Lê Thị Anh Đào Khá Sinh học

13 M14 B1505587 Lê Thị Diễm Hương Khá Sinh học

14 M16 B1505588 Nguyễn Thị Ngọc Hương Khá Sinh học

15 M18 B1505595 Huỳnh Kiều Mai Khá Sinh học

16 M20 B1505596 Nguyễn Thị Thúy Mai Khá Sinh học

17 M22 B1505601 Phạm Thị Kim Ngân Khá Sinh học

18 M24 B1505609 Hồ Ngọc Như Khá Sinh học

19 M26 B1505616 Diệp Ngọc Thanh Khá Sinh học

20 M28 B1505620 Đinh Minh Thư Khá Sinh học

21 M30 B1505621 Nguyễn Thị Anh Thư Khá Sinh học

22 M32 B1505622 Nguyễn Phương Anh Thư Khá Sinh học

23 M34 B1505625 Nguyễn Thị Quới Trâm Khá Sinh học

24 M36 B1505626 Lê Thị Huyền Trân Khá Sinh học

25 M38 B1505629 Chiêm Hoàng Uyên Khá Sinh học

26 M40 B1505643 Nguyễn Quốc Cường Khá Sinh học

27 N02 B1505646 Nguyễn Thị Hồng Đào Khá Sinh học

28 N04 B1505649 Nguyễn Ngọc Gia Hân Khá Sinh học

29 N06 B1505652 Võ Thị Mỹ Huyền Khá Sinh học

30 N08 B1505667 Trần Thị Tuyết Ngân Khá Sinh học

31 N10 B1505671 Nguyễn Thảo Nguyên Khá Sinh học

32 N12 B1505677 Lê Thị Kim Phượng Khá Sinh học

33 N14 B1505679 Phạm Lâm Thảo Quyên Khá Sinh học

34 N16 B1505680 Nguyễn Lê Thu Sang Khá Sinh học

35 N18 B1505682 Nguyễn Phương Thanh Khá Sinh học

36 N20 B1505683 Lê Thanh Phương Thảo Khá Sinh học

37 N22 B1505687 Nguyễn Thị Anh Thư Khá Sinh học

38 N24 B1505695 Trần Nguyễn Thúy Uyên Khá Sinh học



STT Số ghế Mã SV  Họ Và Tên Xếp Loại  Ngành đào tạo Ghi chú

39 N26 B1505615 Huỳnh Minh Tân Trung bình Sinh học

1 N28 B1401730 Phạm Kiều Trang Khá Vật lý kỹ thuật

2 N30 B1411769 Nguyễn Thị Thúy Khá Vật lý kỹ thuật

3 N32 B1411770 Nguyễn Hữu Tính Khá Vật lý kỹ thuật

4 N34 B1401689 Nguyễn Thanh Hoàng Trung bình Vật lý kỹ thuật

5 N36 B1505944 Nguyễn Tuấn Kiệt Giỏi Vật lý kỹ thuật

6 N38 B1505924 Nguyễn Thị Thúy An Khá Vật lý kỹ thuật

7 N40 B1505930 Bùi Ngọc Diễm Khá Vật lý kỹ thuật

8 O02 B1505931 Lê Đặng Ngọc Diễm Khá Vật lý kỹ thuật

9 O04 B1505939 Bùi Thu Hà Khá Vật lý kỹ thuật

10 O06 B1505940 Dương Thị Ngọc Hân Khá Vật lý kỹ thuật

11 O08 B1505941 Hồ Minh Kha Khá Vật lý kỹ thuật

12 O10 B1505948 Nguyễn Văn Lộc Khá Vật lý kỹ thuật

13 O12 B1505961 Trương Hà Nhi Khá Vật lý kỹ thuật

14 O14 B1505962 Bùi Thị Quỳnh Như Khá Vật lý kỹ thuật

15 O16 B1505964 Nguyễn Lê Huỳnh Như Khá Vật lý kỹ thuật

16 O18 B1505967 Lý Triều Tân Khá Vật lý kỹ thuật

17 O20 B1505971 Nguyễn Thị Phương Thảo Khá Vật lý kỹ thuật

18 O22 B1505972 Hoàng Thị Hồng Thắm Khá Vật lý kỹ thuật

19 O24 B1505974 Trương Thị Cẩm Thi Khá Vật lý kỹ thuật

20 O26 B1505976 La Thành Gia Thịnh Khá Vật lý kỹ thuật

21 O28 B1505980 Đặng Thị Thủy Tiên Khá Vật lý kỹ thuật

22 O30 B1505985 Nguyễn Quốc Trường Khá Vật lý kỹ thuật

23 O32 B1505986 Nguyễn Trung Trực Khá Vật lý kỹ thuật

24 O34 B1505987 Nguyễn Thanh Tuấn Xuất sắc Vật lý kỹ thuật

25 O36 B1505637 Nguyễn Phan Hồng Anh Giỏi Sinh học Bổ sung

26 O38 B1505597 Nguyễn Văn Màng Khá Sinh học Bổ sung

Người lập danh sách

Nguyễn Văn Pha

Tổng số danh sách: 207 sinh viên

 Ngành học: Vật lý kỹ thuật ( Hệ Đại học - Chính quy)


